
STT SHC TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 10772 50 3003 SSD độ III + CTC dài 

1 2 10323 47 4004 SSD độ III - II

1 3 10481 36 ĐT NXTC 14 tuần

2 4 10817 32 2002 UBT (T) 14cm

2 5 10785 44 2012 UXTC 16 tuần

2 6 11291 19 1001 Teratoma BT 15cm

3 7 10506 50 6016 UXTC 14 tuần

3 8 10520 49 3003 UXTC 14 tuần

3 9 10482 42 1021 NXTC 14 tuần

5 10 10529 49 3023 UXTC 14 tuần

5 11 10534 47 1021 UXTC 14 tuần

5 12 10749 44 3003 UNBT (P)

5 13 10510 42 1001 NXTC 14 tuần

5 14 10472 40 3003 NXTC 12 tuần

18 15 10533 47 2012 UXTC 12 tuần/VMC

18 16 10861 42 ĐT NXTC 20 cm

18 17 10526 27 2002 UBT (T) 12 cm/VMC

6 18 0

16 19 0

1 1 10813 66 5015 SSD độ III

1 2 10761 56 5005 SSD độ III

1 3 10504 42 1001 NXTC 16 tuần

Ngày: 30/11/2009 

TRINH + SB.PHƯƠNG2 + SB.MẪN

VIỆT THANH + MỸ NHI + HƯNG.TTĐT

VIỆT THANH + MỸ NHI + HƯNG.TTĐT

MỸ NHI + HƯNG.TTĐT + SB.BA

Q.TUẤN + YÊN + SB.HOA

Q.TUẤN + YÊN + SB.HOA

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + XUÂN.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + XUÂN.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + XUÂNNT

BS KHOA UTPK

HỒ PHƯỢNG + THỤC TRANG + SB.NHƯ

HỒ PHƯỢNG + THỤC TRANG + SB.NHƯ

HỒ PHƯỢNG + THỤC TRANG + SB.NHƯ

H.HIỆP + DUY + SB.THUẬN

H.HIỆP + DUY + SB.THUẬN

H.HIỆP + DUY + SB.THUẬN

BS PHẨU THUẬT

THÁI HÀ + PHAN NGA + NG.TRANG

THÁI HÀ + PHAN NGA + NG.TRANG

PHAN NGA + NG.TRANG + SB.TUẤT

VŨ HẢI + B.MAI + SB.HIỀN

VŨ HẢI + B.MAI + SB.HIỀN

VŨ HẢI + B.MAI + SB.HIỀN

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc u, KTSD

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt pp (P) 

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD 

Mổ TS, TTTXT

Từ ngày 30/11/2009 đến ngày 06/12/2009 (Tuần2)

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

VÕ THỊ CƯNG

PHAN THỊ NGỌT

NGUYỄN THỊ KIÊM THU

NGUYỄN THỊ LỰU

PHẠM THỊ PHE

HOÀNG THỊ KHÔI

PHẠM THỊ HƯƠNG

NGÔ THỊ THÙY TRANG

HUỲNH TÚ TRÂM

VÕ XUÂN NGHI

LÊ THỊ LỆ

LÊ THỊ TƯ

PHẠM THỊ HƯƠNG

PHAN THỊ TRÊN

NGUYỄN THỊ THẢO

HỌ VÀ TÊN

PHAN THỊ THO

TRỊNH THỊ TÍNH

NGUYỄN THỊ BÍCH DUNG

NGUYỄN THỊ LÝ

NGUYỄN THỊ MAI

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

PM

Ngày: 01/12/2009 



2 4 10747 82 6026 UXTC 10cm

2 5 10569 44 2012 UXTC 12 tuần/tiểu đường, 
THA

2 6 8570 34 2012 NXTC 14 tuần

3 7 10570 47 4014 UXTC 14 tuần + UBT (P) 6cm

3 8 10890 45 0020 UXTC 16 tuần

3 9 10503 22 0000 NXTC 14 tuần

5 10 10046 55 5015 UXTC 10 tuần

5 11 10590 48 3023 UXTC 14 tuần

5 12 10668 47 2012 UBT 14cm

5 13 10980 29 0010 UBT (P) 14cm

18 14 10580 48 ĐT UBT 10cm

18 15 10546 47 1001 UXTC 14 tuần

18 15 10589 42 2012 UXTC 14 tuần

6 17 11412 61 4004 Bướu đặc vú (P)

6 18 11413 35 1001 Bướu đặc vú (P)

6 19 11425 27 1001 Bướu đặc vú (T)

6 20 11416 18 ĐT Bướu đặc vú (T)

16 21 0

1 1 10884 76 1021 SSD độ III

1 2 10831 75 8008 SSD độ III

1 3 10931 39 ĐT UBT (T) 15cm

2 4 10715 46 ĐT UXTC 14 tuần

2 5 10414 46 1011 UXTC 12 tuần

2 6 10636 44 3003 UXTC 14 tuần

3 7 11099 56 5005 UBT 19cm

3 8 11286 43 3003 UXTC 15 tuần

3 9 10593 35 0000 NXTC 14 tuần BÁ + H.THẮM + SB.TRANG

D.MINH + LỆ CHI + SB.MÁCH

M.LOAN + N ĐIỆP1 + SB.DOANH

M.LOAN + N ĐIỆP1 + SB.DOANH

M.LOAN + N ĐIỆP1 + SB.DOANH

BÁ + H.THẮM + SB.TRANG

BÁ + H.THẮM + SB.TRANG

BS KHOA UTPK

BS KHOA UTPK

BS KHOA UTPK

P.DUNG + SB. LOAN 2 + SB.NƯƠNG

DUYÊN + D.MINH + LỆ CHI

DUYÊN + D.MINH + LỆ CHI

HỒ PHƯỢNG + H.THƯ + SB.KHÁNH

HỒ PHƯỢNG + H.THƯ + SB.KHÁNH

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2 + SB.PHÚ

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2 + SB.PHÚ

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2 + SB.PHÚ

BS KHOA UTPK

B.HẢI + H.QUYÊN + SB.MUỘI

Q.HIẾU + N.ĐIỆP2 + SB.LOAN 3

Q.HIẾU + N.ĐIỆP2 + SB.LOAN 3

Q.HIẾU + N.ĐIỆP2 + SB.LOAN 3

CHTRUNG + KLOAN2 + SB.PHƯƠNG 1

CHTRUNG + KLOAN2 + SB.PHƯƠNG 1

B.HẢI + H.QUYÊN + SB.MUỘI

B.HẢI + H.QUYÊN + SB.MUỘI

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD  

Cắt trọn bướu

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc u, KTSD  

Cắt HTTC chừa 2pp nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt trọn bướu

Cắt rộng u qua định vị SÂ

Cắt trọn bướu

Cắt HTTC chừa 2pp nếu tốt

Bóc NX, KTSD  

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

NGÔ THỊ PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ THẢO NHƯ

LÊ THỊ SÁU

MAI XUÂN DUNG

HUỲNH THỊ NGỌC MAI

NGUYỄN THỊ NHI

ĐOÀN THỊ HƯƠNG

HUỲNH THỊ HÀNG

PHẠM THỊ ĐIỆP

THẠCH  THỊ  MALAY

MAI LÊ NGỌC HÀ

PHẠM THỊ THẺ

BN SẢN A

LÊ THỊ ĐANG

NGUUYỄN THỊ HƯỜNG

HỒ THỊ MẾN

MA THỊ ÁNH TUYẾT

TRẦN THỊ TUI

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

NGUYỄN THỊ ĐẸP

NGUYỄN THÚY HỒNG

NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG

BÙI THỊ GIANG

NGUYỄN THỊ TUYẾT VÂN

TRẦN THỊ CẨM TÚ

NGUYỄN THỊ TUYẾT

HUỲNH THỊ HOA

Thứ: TƯ 
Ngày 02/12/2009



5 10 10624 49 3003 UXTC 14 tuần

5 11 10581 39 2012 NXTC 14 tuần

5 12 10613 44 2002 UXTC 14 tuần

5 13 9406B 37 1011 UBT (T) 10cm/VMC

18 14 10621 46 2002 UXTC 14 tuần

18 15 10750 53 4004 UXTC 12 tuần+ UBT(T) 14 
tuần

18 16 10511 34 1001 NXTC 14 tuần/VMC

6 17 0

1 1 10960 76 1003 SSD độ III/còng lưng

1 2 10921 72 1011 SSD độ III

1 3 10781 18 ĐT UBT (T) 14cm

2 4 10663 49 ĐT UXTC 14 tuần

2 5 10778 41 2002 NXTC 14 tuần/VMC

3 6 10640 47 3003 UXTC 14 tuần

3 7 10637 36 1002 NXTC 14 tuần

3 8 10776 34 1001 UBT (P) 10cm

5 9 11429 47 ĐT UXTC 14 tuần

5 10 10599 38 2002 NXTC 14 tuần

5 11 10752 46 1001 UXTC 14 tuần

5 12 10843 22 0000 UBT (T) 15cm

18 13 10644 48 5005 UXTC 14 tuần

18 14 10842 40 1001 UXTC 16 tuần

18 15 10650 35 1001 NXTC 14 tuần

6 16 11415 56 7017 Bướu đặc vú (T)

6 17 11414 25 0000 Bướu sợi tuyến vú (P)

6 18 11162 24 ĐT Bướu sợi tuyến vú (T)

BS KHOA UTPK

BS KHOA UTPK

BS KHOA UTPK

T.HÒA + TRUNG.QB + SB.VY

HÀ 2 + M.NGỌC + SB.SON

HÀ 2 + M.NGỌC + SB.SON

LỢI +  M.TUẤN + NG.LAN.BM 

LỢI + NG.LAN.BM + M.TUẤN

LỢI +  M.TUẤN + NG.LAN.BM 

NHÀN + CHTRUNG + PHÚC

NHÀN + CHTRUNG + PHÚC

 DŨ + V.HÙNG + SB.CƯỜNG

 DŨ + V.HÙNG + SB.CƯỜNG

 DŨ + V.HÙNG + SB.CƯỜNG

T.HÒA + TRUNG.QB + SB.VY

HỒNG CẨM + TH.LANBM + H.HOA.BM

HỒNG CẨM + TH.LANBM + H.HOA.BM

KIM CHI + SB. VÂN 1 + SB.OANH

VIỆT THANH + HƯNG + DIỄM TUYẾT

VIỆT THANH + HƯNG + DIỄM TUYẾT

HƯNG + DIỄM TUYẾT + SB.THƯƠNG

N.HẢI + THU BA + SB.THỦY

N.HẢI + THU BA + SB.THỦY

NAM ANH + HỒ HOA + SB.QUỚI

NAM ANH + HỒ HOA + SB.QUỚI

HỒNG CẨM + TH.LANBM + H.HOA.BM

Cắt trọn bướu

Bóc u, KTSD  

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt  u qua định vị SÂ

Cắt trọn bướu

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc u, KTSD  

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc u, KTSD  

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc u, KTSD  

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

TRẦN THỊ MỸ ANH

NGUYỄN THI NHIỀU

LẠI THỊ TY

NG THỊ THU THẢO

NGUYỄN THỊ SÁU

HUỲNH THỊ TUYẾN

NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO

THỊ CHANH

TRƯƠNG THỊ LƯƠNG

CAO THỊ KIM LOAN

PHAN THỊ THANH NHÀN

LÊ THỊ HIỀN 

TRẦN MỸ ANH

ĐẶNG THỊ XUÂN CHI

LÊ THỊ SANG

NGUYỄN THỊ HỒNG

TRẦN THỊ TUYẾT HOA

ĐOÀN THỊ CHẠNH

NGUYỄN THỊ CHIÊU 

BN SẢN A

ĐẶNG THỊ SÁU

LÊ THỊ DĨ

NGUYỄN THỊ GÁI

NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM 

NGUYỄN THỊ HỒNG ĐIỆP

LÊ THỊ HƯỜNG

Thứ: NĂM 
Ngày 03/12/2009



6 19 11163 20 ĐT Bướu sợi tuyến vú (P)

16 20 0

1 1 10690 57 0010 UBT 7cm/TC xơ hóa

1 2 11384 23 1001 u hạ vị 20cm

1 3 10908 48 1001 UXTC 16 tuần

2 4 10377 56 2002 UXTC 14 tuần

2 5 10825 46 3013 UXTC 16 tuần

2 6 10545 38 2012 NXTC 14 tuần

3 7 10065 48 3003 UXTC 14 tuần

3 8 10773 34 3003 NXTC 12 tuần

3 9 10957 29 ĐT UBT 12cm

5 10 10771 47 3013 UXTC 14 tuần

5 11 10918 32 1011 UBT (T) 12cm

5 12 10111 41 2002 UXTC 14 tuần

5 13 10827 21 ĐT UBT (T) 12cm

18 14 10428 47 2002 UXTC 14 tuần

18 15 10702 26 0000 NXTC 8 tuần

18 16 10681 26 0010 NXTC 14 tuần

6 17 0

THỐNG + TRINH + SB.ANH

THỐNG + TRINH + SB.ANH

THỐNG + TRINH + SB.ANH

TH.NGÂN + TÂN + 2SB.NHÃ , TUẤN

KHOA + THIÊN TRANG + SB.VÂN

KHOA + THIÊN TRANG + SB.VÂN

TH.VÂN + THANH TÂM + SB.DUYÊN

TH.VÂN + THANH TÂM + SB.DUYÊN

THU NGUYỆT + Q.HƯƠNG + SB.LIÊM

THU NGUYỆT + Q.HƯƠNG + SB.LIÊM

THU THỦY + H.TUẤN + SB.TRUNG

THU THỦY + H.TUẤN + SB.TRUNG

TR.THẢO + B.ANH + SB.TRÚC 2

TR.THẢO + B.ANH + SB.TRÚC 2

TR.THẢO + B.ANH + SB.TRÚC 2

KHOA + THIÊN TRANG + SB.VÂN

BS KHOA UTPK

PHÚC.BM(S)+BÙI PHƯỢNG(C)+2SBTUYỀN,DUNG

THU THỦY + H.TUẤN + SB.TRUNG

Bóc NX, KTSD  

Mổ lấy thai

Ngày 27 tháng 11 năm 2009
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC + 2pp

Bóc u, KTSD  

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc u, KTSD  

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD  

Bóc u, KTSD  

Cắt trọn bướu

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

Mổ TS TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

ĐỊNH THỊ HỒNG HƯƠNG

TRẦN THỊ NHUNG

VŨ THỊ THẢO

LƯU THỊ THU TRANG

BN SẢN A

HUỲNH THỊ MAI

LÊ VŨ THỊ THANH THUẬN

VÕ THỊ THANH DUNG

PHẠM THỊ TUYẾT

TRẦN THỊ HOÀI

NGUYỄN THỊ ĐẸP

NGUYỄN THỊ BIA

NGUYỄN THỊ QUYÊN

TRẦN THỊ TÂN

VÕ THỊ HẰNG

HOÀNG THỊ ÁI THU

NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP

NG THỤY THÚY AN

BN SẢN A

Thứ: SÁU 
Ngày 04/12/2009


